PHAN HOI BAI VIET ”CONG DAP CHAN MAN GAY ROI LQAN HE
SINH THAI VA NHUNG CAI GIA PHAI TRA”

To6 Van Truong
Chuyén gia dc 1ap vé Tai nguyén nuwéc va Moi truong

Trén trang Bauxite VN ngay 13-2-2018 cé bdi viét ciia bdc si Ng6 Thé Vinh dau
dé "Cong ddp chdn min gdy roi logn hé sinh thdi va nhitng cdi gid phdi tra"
phé phan viéc xdy dap ngan man chan dong Citu Long ma nguwoi chu truwong la
cdc nha lanh dgo va cin by nong nghiép Mién Bic khong hiéu dic diém ciia
thién nhién va con nguwoi ¢ dong bang séng Ciru Long.

Diy khéng phdi la bai viét khoa hoc ma chi la dang twong tw nhw phong sy do
tac gia ghi lagi cam nhdn khi di quan sat mot so dia dtem thuwe té va cdc y kién
thu nhin dwoe dé dwa ra nhitng nhgn dinh chii quan vé tic déng bit lpi ciia
chwong trinh va cdc cong trinh thily lpi mdi dwoc trién khai sau nim 1975,
nhung khong dwa ra cic minh chirng, phwong phdp lu@n khoa hoc nao thuyét
phuc. Do do, nhirng nguwoi doc quan tim dén vin dé nay ciing dé cé nhitng cim
nhdn trdi chiéu: néu gap nhom nguoi ding kién thice suy lugn don gidn co y
kién la tic dpng xdu thi sé gdy nhin dinh tiéu cwe, néu gap ngwoi hwong loi tir
cdc dw an ngan man thi sé c¢6 nhin dinh nguwoc lgi, nhitng nguoi cé kién thirc
chuyén mén trong linh vyc nay thi thdy con thiéu dir ligu va két qu phan tich.
Gidng nhw vao lic nay, néu di lam mét phéng sw vé chinh sich ciia Tong théng
Donald Trump ¢ My thi c¢é thé tim dwoc cd ngan ngwoi chi trich, ma ngwoc lai
ciing ¢6 cd ngan nguwoi ca ngoi, chwa cé co sé xdc nhin luong y kién nao la
dung.

Doi twong néu trong bai bdo la méi truong bé mit ¢ dong bang séng Citu Long
m@t vin dé vé diéu ki¢n tw nhién. O mirc dj thuwong thirc hién nay moi nguoi
déu hiéu dwoc rang, cdc hi¢n twgng tw nhién luon khong ngirng vin djong ma
con ngwoi nho kién thive thue tién va khoa hoc ngay cang niam viing/hiéu ré cdc
quy ludt van dpng ciia tirng hién twong dé phong tranh tic hai hay khai thdc
chiing hop Iy nhw nguén tai nguyén phuc vu cho sin xudt va nhu cau phat trién
xd hoi. Cac giai phap khai thac tai nguyén thién nhién luén luon co ca hai mat
loi va hai, do d6 khi dinh gid mét doi twong dé khdch quan va khoa hoc, phdi
thu thidp dwoc toi da co sé dir lidu lien quan dit vao béi canh lich si (kinh té-xa
hoi) cu thé va cé cong cu véi mirc tin cdy cho phép thwc hi¢n bai todn “trade
off* phén tich “dwoc va mat“ dé tiv d6 lwa chon dwoc giai phdp téi wu véi té hop



cdc yéu to can sw dung dé lam sao cdi dwoc la lon nhat, va cdai mdt la it nhat, boi
vi khi con ngwoi tac dong vao tw nhién, khong bao gio cho ta dwoc tat ca.

Ve quan dtem va nhdn thirc phan bién la nhén 10 quan trong thiic day sw phat
trién kinh té xa héi nén ¥ kién ciia tic gia Ngé Thé Vinh é géc dp truyén thong
thwong thirc la dang tran trong. Tuy vdy phdan bién, ddc biét la phan bi¢n mot
vin dé hay mét doi twong khoa hoc, thi cin phdi dwa trén cdc bang chitng tiv két
qud phan tich bang nhitng cong cu khoa hoc tin cdy va phai tranh dwa vao
nhitng nhén dinh tiv din chirng quan sdt don gian voi cam xuc cd nhan. Vé diéu
nay, nguoi doc nhdn thdy trong bai viét ciia tic gia Ngé Thé Vinh con khd nhiéu
hat san. Chinh nhitng hat san- thiéu ludn cir va phwong phdp khoa hoc d6 di
lam phdn bién ciia tic gid bai bdo chwa thuyét phuc va mdt di tinh khdch quan.

Nhin lai qéa trinh phat trién ndng nghiép va thiy loi & dong bing Séng Ciru
Long.

Péng bang song Ciru Long (PBSCL) ndi tiéng 13 manh dat gidu tai nguyén, da
dang sinh hoc nhung cling ganh chiu nhiing thach thire khac nghiét cua thién nhién
ma ngudi dan noi ddy da luu truyén trong dan gian bang nhing van tho:

Qué toi nuoc man, dong chua
Nira nam nang han, mot mua nuoc dang

Xuyén sudt qué trinh lich sir 1a sy nghiép phat trién ndng nghiép, nong thon ¢
PBSCL v6 cung kho khin, gian kho nhung thanh tyu ciing rat to 1on va vo clng
ve vang. Cha oOng ta, da di tu khai muong, dép bo tat nude bang cac cong cu tho so
va strc ngudi dén thoi vua Nguyén va Phap thudc c6 nhiéu kénh dao va dic biét
sau nam 1975 vé6i dudng hudng phat trién kinh té x3 hoi dung dén cua nha nude
lay vai tro cta thuy loi 1am bién phap hang dau dé phat trién nong nghiép, cing voi
céc tién bo cua khoa hoc ky thuat, thiét bi hién dai va sdng tao cua nguoi dan Nam
b hang loat cac cong trinh thuy lo1 16n, vira va nho da dugc xay dung.

Ngay nay, DPBSCL chiém mét vi tri diic biét quan trong trong phat trién kinh té-xa
hoi & Viét Nam. San lugng nong nghiép cia PBSCL chiém trén 50% ca nudc,
riéng luong thuc xuat khau 90%, cay an trai va thuy san khoang 70% so voi1 ca
nudc.

Nh6 lai nam 1976, san luong lia & DPBSCL chi khoang 4,6 triéu tan, phai nhp
khéu luong thuc dé cung cap cho ca nudc. Lua Bong Xuan chu yéu ¢ Cai Lay
khoang 10 nghin ha, con lai 1a lia mua, trong d6 300 nghin ha 1a Ita mua n61 & An
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Giang, Pong Thap, Kién Giang vv...Hé s6 quay vong dat 1 vy canh tac, chu yéu
nho nudce trol, giong lia dai ngay bi thoai hoa. Nguoi dan ca nude thoi a ay, phai an
hat bo bo, gao ham, tim, khoai lang, (bdt mi nhép cho gia suc nhung nhiéu noi con
nguodi van st dung) vi d6i. Pat dai & PBSCL bi chua phén, nhiém min, nhiéu
canh dong “ché ngap” rong 1on bac mau, phén Ga, ngdp Gng cod dai, lau sdy um
tum...bi bo hoang.

Riéng nam 1980, nudc ta phai nhap luong thuc dén 1,6 tridu tin. Két qua phan 16n
cac muc tiéu kinh té ctia ké hoach 5 nim lan th hai (1976-1980) do Dai hoi dai
biéu toan qudc lan thir IV cta Pang dé ra déu khong dat dugc. Murc tang trudng
kinh té tut xudng chi con 2,9% vao nam 1980 so vdi chi tiéu 1a 13%. Xuat khau chi
bang 20-25% nhap khau. Nam 1984, khoang 75% dan sd séng dudi mitc nghéo
d6i. Lam phat 1én dén muc dinh diém nam 1986 1a 774,7%. Khung hoang kinh té
da de doa 6n dinh chinh tri, xa hoi va bao vé méi truong.

Pé tur ctru minh, nha nudc di chi truong toan dan lam thuy loi, trong san xuét 1dy
laa va cay lugng thuc lam ti€u chi. Riéng cac cong trinh thuy loi 16n do nha nudc
trung wong dau tu véi muc tiéu hang dau 13 phuc vu san xuat va doi sbng ctia nhan
dan. Ngay sau Thong nhat dat nudc 1975, mét luc lugng 16n can b ky thuat nong
nghiép, trong do co thuy loi tur Mién Béc da duoc huy dong dua vao Mién Nam dé
tién hanh cic cong tac “thuy 191 6 quy md khac nhau cling nhu thuc hién cac
chuong trinh hop tac qubc té nhu Uy ban 1am thoi song Mekong.

Nam 1976-1977 ¢ Bong Thap Mudi hau hét con hoang héa do hé théng thuy loi
trude day con thua thot va khong duge tu stra nén khong con tac dung. Dé khai
thac cho san xudt nha nudc tién hanh nao vét khéi phuc cac kénh Nguyén Vin
Tiép, Duong Van Duong, Phudc Xuyén, Pong Tién két hop véi thuy loi ndi dong
dao kénh cap 2, cap 3 dé dan nude dén mat rudng. Mo rong quy mo ngin min, giir
ngot & khu thity néng Go Cong, xay dung méi cac cong Go Dira, Xuan Hoa vv...

Dé khai thac vung Bong Thap Muoi thoi d6 khong chi dva trén phuong phap kinh
nghiém san xuét truyén thong, quyét tim chinh tri, ma phai tién hanh cac phuong
phap tinh toan khoa hoc. Khi phai giai quyét bai toan dat phén xay ra tranh luan
khoa hoc rat gay can giita quan dlem gitr nguyen hién trang vi s¢ dung dén rén
phén va ldy nudc ngot tir song Tién vé de thau chua, rira phen. Gs V6 Tong Xuan
1a nha khoa hoc ¢6 cong 1on dua ra mot s6 gidng lua moi, chiu sau ray dé phat trién
san xuat lu’(mg thue ¢ DPBSCL nhung 6ng cling nhu mot s6 nha khoa hoc Ha Lan
lai phan di viéc dao kénh Hong Ngu vi so dung dén “ron phén® gay tac hai khon
luong. Nho su quyét tim cta nhitng nha khoa hoc thuy loi dam dan than va su ung
ho cta s6 vi lanh dao thuc thoi, kénh Hong Ngu di duoc khoi cong tir cubi nim



1977 dai 75 km ndi tir Hong Ngu qua Binh Chéu vao rach 16n cua séng Vam Co6
Tay tudi cho 150 nghin ha. Thanh cong cua kénh Hong Ngu’ mo ra ky nguyén mai
v€ y nghia cua gia tri khoa hoc va thuc tién, 16n dén ndi nguodi dan triu mén goi
kénh Hong Ngu 13 kénh Trung wong.

Tt giac Long Xuyén dién tich ty nhién khoang 500 nghin ha 1a vi du dién hinh vé
hiéu qua cong tac thuy loi tir kiém soat 1i, dén tudi tiéu, khai thac st dung dat phén
lam thay d6i han bo mat kinh té xa hdi ciia ca ving. Xa xua la cong trinh kénh
Vinh Té cua cha ong dé lai duogc thé hé sau mo rong, nao vét, nang cép, dac biét la
hé théng cong trinh thuy loi kha hoan chinh nhu kénh ong Kiét (nguoi dan va
chinh quyén dia phuong nhé on, 1y tén Thu tuéng V& Van Kiét thay cho kénh
Tuan Théng-T5).

Hang loat cac hé thong cong trinh thuy lgi ¢ vung kep gitra hai song (Nam- Bic
Vam Nao) va hé thdng cong trinh dé ving ven bién nhu khu Tiép Nhat, dao kénh
Long Phu,- Lich Hoi Thuong tudi ti€u cho 1.700 ha, dao kénh Céai Xe, Hop Thanh
tiéu Gng, gitr ngot cho 19.000 ha, x4y cong Tiép Nhat va An N6, dao kénh Phung
Hiép-Soc Tring tiéu Ging, gilt ngot 21.000 ha gdp phan dang ké vé phat trién kinh
té x4 hoi ving ban dao Ca Mau. Chi tinh riéng dén nim 1980, PBSCL di dap duoc
14 hé thong dé ngan mian cho 650 nghin ha va 5 hé théng dé bao bao vé lia He
Thu, dau tu nao vét khoi phuc 75 kénh truc 16n, dan nudc tudi cho 450 nghin ha,
x6 phén 300 nghin ha.

Trong tham canh, theo udc tinh ctia cac chuyén gia ndng nghi¢p nhd ¢6 cong trinh
thity loi ting 30% ning suat. Nho ¢ thity loi méi tang vu va phat huy hiéu qua cac
bién phap ky thuat nhu sir dung phan bon, thudc diét co vv... Do la nhing thanh
tuu kinh té quan trong, van bao dam khong gay tac dong xau den moi truong nho
ap dung két qua trién khai tinh toan khoa hoc nghiém téc.

Anh Nguyén Minh Nhj (Bay Nhi) nguyén Chu tich Uy ban nhan dan tinh An
Giang, mot nha quan 1y am hiéu sau sic thuc té & PBSCL dé lai nhiéu ddu 4n trong
qua trinh phat trién kinh t& x3 hoi cta tinh. Nam 1988 khi con lam giam déc So
Nong nghiép An Giang, tai hoi nghi nganh noéng nghiép tinh, Anh Bay Nhi da phat
biéu khang dinh "Thanh qua cach mang sau giai phong mién Nam chi con lai 1a cac
cong trinh thuy lgi. " va trong thyc té Anh Bay Nhi ciing chu truong lay thay loi
1am khau d6t pha cho chuyén vu, khai hoang, ting dién tich san xuét. Khi 1am Hop
tac x4 dich vu ndéng nghiép ciing chu truong ldy tudi - tiéu 1am "khau dot pha.

T61 méi nhan duge email cia Anh Bay Nhi vao sang 2 tét Mau Tuat rat dang suy
ngam nguyén van nhu sau : “Triw cdc cong trinh ngan man toi khong biét, con laqi,



toi khcfng dinh thuy loi - twoi tiéu, dé bao phuc vu san xudt lia hai vu & tinh An
Giang la hoan toan phit hop hoan canh song ciia con ngwoi ¢ ddy va ciing thudn
VGi thién nhién. Téi khéng hiéu nhiéu vé khoa hoc nén khéng bao gic dam viét bai
vé khoa hoc ky thuat ma chi dam viét dang bao chi: Thoi su, téng hop - chinh luan,
tuy but... Ngwoc lai, nguoi lam khoa hoc leo ra ngoai lé dé bi "viét vi" hodc khoa
hoc khéng gdn véi doi séng thi ciing "khong dat song". Vé quan ly, téi tw hao la
ngueoi dau tién lam dé bao két hop giao théng néng thén va néi dong, dwa san xudt
liia 1én 2 vu/nam. Téi ciing chii truong lam d@é bao khép kin, qui hoach sdn xudt vu
3 ¢ An Giang 80 ngan ha la khéng sai. Néu nude bién ding nhwr nguoi ta néi thi
bo bao nady giit nwée ngot, diy mdan hodc ngan man xam nhdp la tuyét voi!l” .

Nhan thire va sy lya chon gidi phap thich hop

T6i dong tinh chia sé voi quan diém cua tac gia Ngd Thé Vinh vé cong Vam Co.
Thap nién 90, B6 Khoa hoc va Cong Nghé (KHCN) va B NN & PTNT da dé xuit
dé tai nghién ctru khoa hoc cép nha nudc, ban cht nhiém dé tai két luan dé xuét
xay dung céng Vam C6. To6i nhé hoi 4y, khi 1am viée truc tiép voi anh Hai Tiép (bi
thu tinh ay Long An), anh Nguyén - Phé Chu tich tinh phu trach nong nghi¢p va
phat biéu ¢ hoi thao (cling nhu viét bai phan bién) t6i phan tich két qua vé bai toan
thity luc, tic dong dén moi truong vv...khong tan thanh quan diém lam céng Vam
Co cho nén ¥ kién trong bai bao cua tic gia Ngd Thé Vinh ciing 1a diéu d& hiéu.

Tac gia Ngo T}}é Vinh phan van, nghi ngo vé tinh hiéu qua cta coéng trinh C4i Lon
—Cai Bé du kién dau tu hon 3000 ty dong la chinh x4c mac du nhan dinh cua tac
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gia chi la dinh tinh chua c6 dinh lugng. Theo t61 hiéu quy mo, vi tri hé thong cong
trinh ndy, phu thudc vao co cau bé tri san xuat cua cac tinh chu yéu 1a Kién Giang
va Ca Mau. Mian xam nhap tir bién phia Tay theo song Cai Lon va Cai Bé yéu hon
xam nhap man tur bién Pong. Khu vuc phia nam song Cai Lén (thude Kién Giang
va bac Ca Mau) min ngot lun  phién (man mua kho/ ngot mua mua nho nudc mua
va nuoc tu song Hau) vi vay néu mua mua trong lta/ mua kho nudi tom s& giam ap
lwc nhu cdu nude ngot hon so véi canh tac 2 vu lua va giai phap thuy loi cling can
diéu chinh cho phu hop. Pay 1a 1y do can tiép tuc nghién ctu k§ hon danh gia
“duoc va mat” vé du an cdng Cai Lon va cdng Cai Bé trudce khi cho chu truong
dau tu.

Nhitng nguoi am hiéu thoi cudc déu biét lam giao thong, xay dung va thuy loi tir
trude to1 nay trén DPBSCL 1a phuc vu da nganh, trong d6 c6 nong nghi¢p. Trong
noéng nghiép co cay lua, cdy mau, hoa qua, con tém, con ca, con vit, con bo, con
trau... cho ndi dia va xuat khau nhung mdi loai cay trong hay vat nudi doi hoi co
diéu kién moi trudng khéc nhau, doi khi d01 nghich nhau. Cac chau thd 16n trén thé
gi01 du ¢6 nuoi tom, nuodi ca, trong mau, trong lGa, hoa qua,.. thi déu phai lam that
t6t phat trién co so ha tang giao thong, thuy loi dén tan tung chan rudng, dam bao
co dong virng chic cho chuyén d6i co cdu mua vu, cdy trong, vt nudi theo da tién
bd cua khoa hoc cong nghé va bién dong cua thi trudng trong nudc va thé gidi.
Cho nén phat trlen da nganh khi khai thac ving cho mot nganh rat dé gay tac dong
xau dén phat trién nganh khac can phai co nhiing tinh toan Iya chon phuong an
thich hop, c6 loi nhét.

Trudc ndm 1995, con glong ca tra, ca basa da tron trén DBSCL cing chua lam ra
duoc, dumg noi gi dén gidng t6m cao cép, va thuc té thi truong xuat khau thuy san
thoi Ay con cuc ky khé khin va con qua nhé hep, do chinh sach cAm van cia My

kéo dai dén nim 1994 va du 4m anh huong cia nd con lay lan dén mai sau nim
2000.

Sau nam 1995, nho tur c@y loa va thi truong ti€u thy lua trong va ngoai nudc, ta
vuot qua dugc ngudng tich lay ti thiéu bang noéng nghiép, két hop vdi My bo
chinh sach cdm van va cung voi cac didu kién qudc té thuan loi khac, noéng dan
PBSCL di chuyén dan sang lam thém con c4, con tdom xuét khau, hang ngan bé ca
tra, basa to nhé ndi dudi nhau doc song Tién, song Hau, kénh rach dén muc gﬁn
nhu di vuot qua gidi han cho phép vé khai thac dién tich mit nude song ngodi danh
cho nudi tréng thuy san.

Sau thoi a4y, ngoai khai thac mat nude song ngoi nudi trong thuy sdn dén muirc “can
kiét”, dan ta da “mo x¢€” mat bang dong rudng cua cay lua bién thanh hang van cai



ao 16n nho khac nhau nuéi ca da tron, tém, cua, Iuon xuat khau. Sau thoi ay, dan ta
cling da chuyén dan gan 50% dién tich lua ving ban dao Ca Mau sang nudi trong
thily san nude man, nude lo. Nganh thay loi ciing chuyén d6i tu duy tir ngidn min
(lam dap) sang kiém soat man (lam cong diéu tiét man theo 2 chiéu) phuc vu cho
co cAu san xuat cdy trong, vat nudi c6 nghia la di coi man ciing 1a tai nguyén.

Ngudn xuit khau thuy san DPBSCL ciing trai qua nhitng budc thing trAm “ngoan
muc” theo nhu cau thi truong thé gidgi, chtr dau phai luc nao cling mat mai, xudi
chéo?

Cong dap ngin min — cin tinh toan va thiét ké phu hop

Ngay ca cach mang xanh héi 1950-1960 da gitp san luong néng nghiép theo kip
sy tang truong dan s & rat nhiéu nudc, nhat 13 giai quyét luong thue cho nude
dong dan nhu An D9, cting co cac anh hudng sinh thai va xa hoi rat 1on, nén ciing
c6 cac y kién ca ngoi ndng nhiét nhung van bi cac chi trich dir doi.

Viéc ngan mian & PBSCL da dugc thuc hién ngay ca trudc khi théng nhat dat
nuée. Dau nhitng nam 1975 dd c6 nhitng du 4n ngin min nhu Tiép Nhat & Soc
Trang do Nhat tai trg, Go Céng do ADB (Ngan hang A chau) dau tu vv... Dy an
ngan man lon nhét truée 1975 ¢6 18 1a dy an ngan man cuta My Thanh ma vat li¢u
dé xay dung da dugc chudn bi tir thoi Phap, nhung sau 1975 du an nay khong duoc
thie hién vi chi phi 16n luc d6 va céc tac dong moi trudng ving ven bién sau cac
danh gia cua ESSA Ltd. Canada ndam 1989. Thoi ky nay, t61 dang lam chuyén gia
mdi truong & Ban thu ky song Mekong nén di nhiéu 1an cing tham gia di khao sat
thuc dia & ban ddo Ca Mau va danh gia vé EIA (tic dong dén moi trudng) cua cong
ty ESSA Canada gdm céac chuyén gia nhu Nick Sontag, Peter Macnamee va Ron
Livingston vv...

Trudc day, khi noi dén phat trién thuy loi 12 nguoi ta nghi. dén giai phap cong trinh
(kénh, cong, dap, tram bom...) nhung sau khi cac hiéu biét va bai hoc vé tac dong
mdi trudng d3 dugc nang cao, cic giai phap phi cong trinh (thay d6i hé théng canh
tac va thoi vu, tudi tiét kiém. . .) cling da dugc xem xét uu tién.

Trong qué trinh phét trién & PBSCL ciing rut ra duoc nhiéu bai hoc kinh nghiém
quy bau do la khong coi nudc man 1a tai nguyén (nuéi tom nudc 19) nén & vung
ven bién thoi ky dau chi dap dap ngdn man, khong phai kiém soat man cho nén co
lam cbng ciing thién vé 1 chiéu (khong phai cong 2 chiéu). Hé thong cong trinh
thuy lgi hién httu phuc vu cho cay lua la chu yeu, dau tu chua ddng bo khép kin,
yéu cau vé quan Iy nuée, cap thoat nudc ddi véi nudi trong thuy san chwa du nang
luc phan chia ”man-ngot” nhu & vung Bic Bén Tre, vung Quan L§-Phung Hiép.
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Hé thong cong tu dong 1 chleu khong van hanh cudng birc dugc nén khong chu
dong cap thoat nudc theo yéu cau ctia nudi trong thity san, kénh cap thoat nudc két
hop, d& gdy nén 6 nhiém moéi trudng nudc. Séng rach, nhiéu ving gidp nudc gia
ting mirc d6 6 nhiém va bdi lang vv...

Bai hoc vé dau tu khong dong bd da dugc nhiéu nha khoa hoc canh bao tir 14u rdi.
T6i van con nhé cach day khoang hon 20 nam, 6ng V& Van Kiét hoi t6i vé quan
diém dé xuat ctia nhom chuyén gia GSVS Nguyén Vian Hiéu, Gs Nguyén Sinh Huy
va PGS H6 Chin vé xdy cong au thuyén ¢ Tac Tha dé kiém soat man. Toi khong
tan thanh, ong Kiét no1 véi TS Vi Bic Dam (trg 1y) goi dién moi to1 ra Van phong
Chinh phu gap truc tiép 6ng V6 Van Kiét va 6ng Nguyén Tan Diing dé lang nghe y
kién xtr 1y dut diém viéc thué dat trong rung 40.000 ha cua cong ty Kién Tai (bai
Loan) ¢ Tt giac Long Xuyén anh hudng dén thoat 1l va viéc xay cong au Tac Thu.
T6i trinh bay két qua bai toan thuy luc xdm nhap min, dé bao vé quan diém chi
ting ho 1am céng trinh Tac Tha néu duge dau tu dong bd voi cong Xéo X6, cong
Bién Nhj vv... d¢ khép kin, khong bi mdn tap hju. Sau do, & hoi thao tai TP.HCM,
to1 cing trinh bay lai ding quan diém nodi trén. Do nganh giao thong hdi ay con
thtra nguon vén ODA cua du 4an WB, nén da str dung 5 triéu d6 la My xay cong au
thuyén Téc Thu. Két qua sau do, thuc té dung nhu t6i dd canh béo cong trinh nay
bi bo hoang, lang phi vi mén tap hu.

Cac cong trinh ngan médn xay dung trudc day la trong giai doan trude 1990 Viét
Nam dang can tang san lugng lha gao nén hoan toan phu hop cho giai doan do.
Hién nay, nhu cau tang san luong lua gao khong con ntra, nén co thé khong can
ngan man nhu vay nira, hodc néu co6 thi khi nao mai can lam. D6 1a cau hoi danh
cho céc nha hoach dinh chinh sach phat trién & PBSCL.

Xin luu y, viéc kiém soat man chu dong ¢ vung nuoi trong thily san ciing van phai
can cbng 2 chiéu va nguon nudce ngot dé pha loang d6 man theo chu ky sinh trudng
cia con tom va nhu cau sinh hoat ctia nguoi dan. Can tranh khai thac qua muc
nudc ngam cho nuoi tom gay nén hién tuong sut lin dat va anh huong dén ngudn
tai nguyén nudc ngam Dbi véi cac con kénh & vung triéu, néu & ca 2 dau kénh co
cong kiém soat ngudn nudc thi luu lwong 16n nhat va luu luong nhod nhit sé bi
giam nhung luu luong trung binh lai ting 1én nho diéu tiét chu dong.

Quan diém va sy cap thiét bao ton thién nhién
Du dan so ting cao, dat chat ngudi dong, nhu cau phat trién kinh té nén phai khai

thac tai nguyén dat va nudc & DPBSCL nhung dé luu gitt cho cac thé hé mai sau vé
vung Pong Thap Muoi ty nhi€n, dudi thot Thu tuéng VO Van Kiét da quyét dinh



cho thanh 1ap khu bao ton sinh thai quép gia Tram Chim hon 7000 ha dé mai mai
DBong Thap Muoi khong chi 6 “dep nhat hoa sen” ma con dep mai va gidu c6 nira
vi c6 nhitng Tram Chim huyén bi va tho mong.

Anh trén mang: Séu ddu do ¢ khu bao tdn qudc gia Tram Chim

Thuc ra, & day khong chi c6 “tram” va khong chi c6 “chim”, nhung vi do 1a hai
loai sinh vat tiéu biéu cho vung dit nén d3 dugc dung dé cho dé goi, dé nhé! Ma
qua that, chi 1an dau qua day, t6i da khong thé quén vé dep hoang so dén ky diéu
ciia Tram Chim. Chiéu xubng, mat troi khuat phia bién gidi xa xa, trén nén do tia
cua chan troi ndi bat nhimg mang den xam cia rung tram nhu nhiing net cét VOl
vang day ngau hing cua mot hoa si. Trén cai nén cua burc tranh do bong ndi lén
ram ran tiéng kéu cta hang trim, hang ngan con chim. Dudi nang chiéu dang lyi
nhanh, trén nhtng tham c6 nang ven kénh, tung doi ba con séu dang thong tha
trinh dién diéu mua goi ban dc dao. Nhu:ng con séu cai thu minh, vuon cao ci co
kénh kiéu va nhitng cha séu duc vira giang rong doi canh, vira dao doi chan xung
quanh “ngudi tinh”. Ngudi ta ndi nhitng khi “tinh tu” chi c6 séu duc 13 vd canh,
doi canh manh mé, hao hi€p va duyén dang v6 cung.

Birc tranh thién nhién ay chi 1a bé ndi ciia mot ving dat ngap nude c6 mot hé sinh
vat phong phu gom 130 loai thuc vat khac nhau, 1a noi cu ngu caa trén 100 loai
dong vat c6 xuong song, 40 loai ca, 147 loai chim nudc, trong d6 c6 13 loai chim



quy hiém, dac biét 1a “s€u co6 trui” la loai dugc quoc té€ dua vao “sach d6” can dac
biét bao vé.

Thac si Nguyén Hiru Thién 1a thanh vién trong doan di khdo sat véi tac gia Ngod
Thé Vinh vira qua, 1a ngudi hiéu 18 vé ¥ nghia va gia tri cia khu bao tén Tram
Chim nay va vai trd khdi dau cua to chire bao vé séu quéc té (ICF). Nam 1991, khi
t6i sang My dé trinh bay bao cdo ¢ hoi thao qudc té vé chat luong nude & Madison
Wisconsin gip Nguyén Hitu Thién dang hoc thac si & day. Hai anh em c6 dip cung
di tham khu bao vé séu cua ICF & My. Khi vé nudc, thac si Nguyén Hiru Thién 1a
ngudi c6 nhiéu gin bé véi khu bao tdn dat wét Tram Chim.

Cic hat san trong bai viét ciia tac gia Ngé Thé Vinh

Nudc ta dat chat, nguoi dong, do nhu cau kinh té, phai khai thac tai nguyén dat
nuoc dé phat trién. Khong thé lay ly do “nguoi nong dan Mién T4y da quen chung
song v6i nhip dap thién nhién ay” dé tir chdi cai tao thién nhién (néu né khong
thuan loi) dé thién nhién phuc vu con ngudi tét hon. Hay nhin nguoi Israel cai tao
sa mac va tré)ng trot trén sa mac, bat sa mac mang lai lg1 nhuan ma hoc tap.

Tac gia viét “Séng Ba Lai ngimg chay. Thay vi bién séng Ba Lai thanh mdt ho
nuoc ngot thi cw dan Bén Tre phdi song véi nude song Ba Lai man hon trudc kia
nhdt la vao mita khé. Hdau qua la tinh Bén Tre thiéu muedc ngot, da t&i tinh canh
bénh vién 1én nhat Bén Tre méi ngdy dwoc xe tdi cung cdp 10 mét khéi nude ngot
chi dit cho cdc khoa phong chia nhau tmg lit nwéc, con ngwoi dan thi song trong
tinh trang thiéu nwdc ngot kinh nién, phdi mua nudc ngot c6 khi phdi trd tdi
100,000 dong VN/ mét khoi”.

Tinh trang thiéu nuéc ngot & Bén Tre miéu ta nhu trén 13 chinh xac nhung xin luu
y nam 2016 DBSCL déu chiu chung canh thiéu nuéc ngot vi han, man xam nhép
sdu nhit so véi lich sir. Nam 2015 DBSCL khéng c6 1ii, sang mua kho 2016 1a
nam thoi tiét cuc doan, han han va xam nhap man sau xdy ra khép noi trén dé)ng
bang. Bén Tre ciing bi anh hudng tir bét loi nay. Khong thé 1y mot hau qua gy ra
boi thoi tiét cuc doan dé cho 1a do 16i ctia cong dap Ba Lai, khong c6 luan ching
ma chi vo doan.

Nhitng nim man trung binh hon % dién tich tinh Bén Tre thuong xuyén bi xdm
nhap man, nhiéu ltc min 4g/1 1én dén tin An Hoa. Tur khi co céng dap Ba Lai tinh
hinh kiém soat min da khéac han trudc day, cdp nude ngot chu dong cho cac huyén
Gidng Trom, Ba Tri va mot phan ctia huyén Binh Pai (mic du hé thdng cong trinh
chua khép kin).
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Anh trén mang : Céng dap Ba Lai

V& nguyén tac nguén man xam nhap chinh tir bién dong da duoc céng dap Ba Lai
kiém soat nhung 1ong hd van bi min do thiéu vén, hé thdng cong trinh thuy loi
chua dau tu dong bd khép kin nén bi man tap hau. Néu khong c6 cong dap Ba Lai
thi médn con xam nhép séu hon nira, chi can lam bai toan thuy luc 1 chiéu 13 16
ngay hiéu qua kiém soat min khi co va khong co cong dap Ba Lai. JICA (Nhat
Ban) da ra soat lai, thay 10 tdc dung cua h¢ thong cong trinh thuy loi Ba Lai da
quyét dinh s& tiép tuc dau tu xdy dung cac cong Chet Say, Gia Hoa, Bén Tre cing
v6i ngudn von ciia Chinh pha dé khép kin viéc kiém soat min ngot & ving nay.

Tac gia cling dua ra hinh anh song can day that an tuong nhung li¢u hién tuong can
day do co phai la do con nguoi hay 1a chuyén tu nhién. Cac kénh rach cta Venice
cling can day (hinh dudi https://baomoi.com/hang-loat-kenh-dao-o-venice-can-tro-
day-sau-sieu-trang/c/24838694.epi) ma cé phai do con nguodi can thi¢p dau. Vi
vdy, tic gia nén c6 mot chimg minh rd rang hon vé nguyén nhan can day & cac
hinh d4 dan ra trong bai viét.

Tac gia da dua ra thong tin 1a “bién dang dugc dy doan véi van tbc 5 cm/nam”.
Day co6 1€ 1a diéu khong tudng. Nén chang tac gid can dua minh ching? Theo kich
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ban “lac quan” nhat, t6i 2100, nudc bién dang thém khoang 51 — 106cm so voi thoi
ky 1980 — 2000 (kich ban RCP 8.5, phién ban 2016). Nghia 1a binh quan 0,51 —
1,06cm/nam. Va toc do tdng trong nhitng ndm dau thé ky nho hon nhirng nam sau.

[@Vision | Splash News
N

Ngoai ra, tac gia viét “vdi gan 2 triéu nguoi di cw ra khéi PBSCL trong hai chuc
ndam qua, nhung van chua hé c6 cudc diéu tra co ban nghién civu vé nhitng nguyén
nhan ra di cua ho” nhung sau dé lai nhap xem chuyén “2 tri€u ngudi di cu ra khoi
DBSCL” nhu la mot hdu qua cua nhimg cong trinh nhu Ba Lai khong c6 co s6
thuyet phuc. Thyc ra xu huong thoat ly nong thon, tu vé thanh phd 1a phd bién
khap noi trén thé giéi trong giai doan nén kinh té thuc hién cong nghiép hoa, giam
ty trong noéng nghiép va nguyén nhan cta hién tugng nay di duoc nhiéu nghién
ctru 1am 1. Va diéu chac chan 1a cong dap “Ba Lai” chua timg duogc xac dinh 14 1y
do cua xu hudng di dan do.

Sy ban khodn lo ngai cua tac gia Ngo Thé Vinh vé nguoi 1anh dao B6 NN & PTNT
va luc luong can bo ky thuat trién khai cong tic nong nghiép-thuy loi tir Mién Bic
dan dén nhing quyet dinh vé chu truong va giai phap khai thac khong phu hop ¢
bBSCL la chua chuan xac. Nhu da phan tich ¢ trén, vai trd cta nhan lyc 1a kién
thirc cho viée tién hanh thu thap xay dung co sé dit liéu va ap dung phuong phap
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phan tich khoa hoc véi chuan muc quoc té dong vai tro quan trong cho giai quyet
nhi¢m vu khai thac gop phan phat trién kinh té & ddy. Nhing kinh nghlem san Xuat
truyen thong ctia ngudi dan Nam b ciing nhu st dung nhan lyc, chuyén gia tai chd
cling luén duge duy tri va chinh 13 mot trong cac tham s cia co so dir liéu cia cac
phuong phép tinh toén.

Khéng co gi hoan hao ca, nhit 1a khi phai xay dung cac cong trinh trén mot dong
song. Bat ky mot tac dong nao dén dong song déu c6 hai mit nhung khéng phai vi
the ma cho rang khong duoc xay dung cong trinh ngan man, chéng 1i, han ché xo6i
. (de, ke, cong, dap,...). Ciing dung “quy chup” tung thoi 6ng Bo truong, hay
thl'J: trudng, ... boi 1& nhitng cong trinh mang tinh chién lugc, quan trong nay phai
trai qua rat nhiéu cudc hop, hoi thao gitra cac nganh, cac B9, cac dia phuong vung
du 4n, sau d6 mdi dén cic budc ra soat, thAm tra, thim dinh theo quy trinh dy an.

Loi két

O thoi ky Hoi nhap thé gidi vé ca chiéu sau va chiéu rong hién nay cac van dé kinh
té x4 hoi khong con 1a di tuong riéng cia mot qudc gia ma ludn duoc tinh todn tac
dong anh huong t6i khu vuc 1an can ké ca ¢ ngoai pham vi lanh thd. Khai thac tai
nguyén thién nhién phuc vu cho phat trién kinh té xa hoi ludn co hai mat tich cuc
va tiéu cuc dén moi trudng va anh huong dén cac nganh kinh té khac can duoc
nghién ctu co so dit liéu day dt nhét c6 thé va phai duoc phan tich bang cac
phuong phap khoa hoc ¢6 du do tin cay de tr do lua chon giai phap, quyet dinh
trién khai thyuc tién véi loi ich thu duoc t6t nhat va han ché anh hudéng xau thip
nhat.

Poc ca bai “Céng dap chin min giy réi loan hé sinh thai va cai gia phai tra” cho
thay tac gia méi chi dua ra  nhig nhan dinh mang cam tinh, tryc quan cua ca nhén
dua trén chuyén di thyuc té cing mot sd chuyén gia quen biét, chua c6 mot phan
tich, mot danh gia nao mang tinh khoa hoc, dinh lugng,....Chua thay mot con sO
mot doan viét nao c6 ndi dung khoa hoc chirng minh vé nhan dinh cua tac gia.

Nhin lai lich str phét trién ctia PBSCL v&i muc tiéu phat trién luong thyuc ctru doi,
phai ngot hoa dé san xuét lta di hoan thanh vai tro lich sir ciia n6. Nhan thuc 1a ca
qua trinh, nguoi dan Nam b ciing nhu cac nha khoa hoc da chuyén tu duy 1am dap
ngan man sang lam céng 1-2 chiéu kiém soat mdn, coi min ciling 13 tai nguyén.
Ngay nay, v6i yéu cau phét trién bén viing va phong tranh thién tai can ra soat lai
tiéu chi cia hé théng cong trinh va phi coéng trinh, nham nang cao doi séng nhan
dan va han ché can thiép dén tac dong méi truong & PBSCL.
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Vira roi, toi c6 dip xem phéng su VTV ndi vé tac dong cla cac cong trinh thuy
dién song Mekong d6i voi PBSCL, mot s6 nha khoa hoc canh bao nguy co c6 khi
lru lugng vé PBSCL gan bang 0! Pay 1a y kién ctia nhitng ngudi thich “chém gid”
khong c6 kién thirc co ban vé thuy vin, thuy luc dong chay trén song

Nghi quyét gan day ctia Chinh phu tinh than co ban 13 nhan manh trong bdi canh
tac dong ctia bién d6i khi hau, nude bién dang, tic dong cta hé théng dap thuy dién
thuong nguodn song Mekong va tac dong cuia dia chinh tri kinh té thé gidi c6 nhiéu
bién dong, trong d6 co thi truong xuat khau nong, lam, thuy san,.. dang ngay cang
anh huéng manh dén PBSCL, do d6 can tich cuc dleu chinh lai sach lugc va chién
luge thich hop dé chu dong tiép tuc phét trién kinh té PBSCL theo hudng 6n dinh
va bén vimg. Co thé hiéu mot cach ndm na : ”Thi trudng 1a ménh 1énh cua san
xuat” theo chudi gia tri hang hoa, cho nén PBSCL di thay d6i thtr ty wu tién trong
san xuat nong nghiép: thuy san, cay an trai, lua.
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	PHẢN HỒI BÀI VIẾT ”CỐNG ĐẬP CHẶN MẶN GÂY RỐI LỌAN  HỆ SINH THÁI VÀ NHỮNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ”

	Tô Văn Trường

	Chuyên gia độc lập về Tài nguyên nước và Môi trường

	Trên trang Bauxite VN ngày 13-2-2018 có bài viết của bác sĩ Ngô Thế Vinh đầu đề "Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và những cái giá phải trả" phê phán việc xây đập ngăn mặn chặn dòng Cửu Long mà người chủ  trương là các nhà lãnh đạo và cán bộ nông nghiệp Miền Bắc không hiểu đặc điểm của thiên nhiên và con người ở đồng bằng sông Cửu Long.

	 Đây không phải là bài viết khoa học mà chỉ là dạng tương tự như phóng sự do tác giả ghi lại cảm nhận khi đi quan sát một số địa điểm thực tế và các ý kiến thu nhận được để đưa ra những nhận định chủ quan về tác động bất lợi của chương trình và các công trình thủy lợi mới được triển khai sau năm 1975, nhưng không đưa ra các minh chứng, phương pháp luận khoa học nào thuyết phục.  Do đó, những người đọc quan tâm đến vấn đề này cũng dễ có những cảm nhận trái chiều: nếu gặp nhóm người dùng kiến thức suy luận đơn giản có ý kiến là tác động xấu thì sẽ gây nhận định tiêu cực, nếu gặp người hưởng lợi từ các dự án ngăn mặn thì sẽ có nhận định ngược lại, những người có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này thì thấy còn thiếu dữ liệu và kết quả phân tích. Giống như vào lúc này, nếu đi làm một phóng sự về chính sách của Tổng thống Donald Trump ở Mỹ thì có thể tìm được cả ngàn  người chỉ trích, mà ngược lại cũng có cả ngàn người ca ngợi, chưa có cơ sở xác nhận luồng ý kiến nào là đúng.

	Đối tượng nêu trong bài báo là môi trường bề mặt ở đồng bằng sông Cửu Long một vấn đề về điều kiện tự nhiên. Ở mức độ thường thức hiện nay mọi người đều hiểu được rằng, các hiện tượng tự nhiên luôn không ngừng vận động mà con người nhờ kiến thức thực tiễn và khoa học ngày càng nắm vững/hiểu rõ các quy luật vận động của từng hiện tượng để phòng tránh tác hại hay khai thác chúng hợp lý như nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất và nhu cầu phát triển xã hội. Các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên luôn luôn có cả hai mặt lợi và hại, do đó khi đánh giá một đối tượng để khách quan và khoa học, phải thu thập được tối đa cơ sở dữ liệu liên quan đặt vào bối cảnh lịch sử (kinh tế-xã hội) cụ thể và có công cụ với mức tin cậy cho phép thực hiện bài toán “trade off“ phân tích “được và mất“ để từ đó lựa chọn được giải pháp tối ưu với tổ hợp các yếu tố cần sử dụng để làm sao cái được là lớn nhất, và cái mất là ít nhất, bởi vì khi con người tác động  vào tự nhiên, không bao giờ cho ta được tất cả. 

	Về quan điểm và nhận thức phản biện là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nên ý kiến của tác giả Ngô Thế Vinh ở góc độ truyền thông thường thức là đáng trân trọng. Tuy vậy phản biện, đặc biệt là phản biện một vấn đề hay một đối tượng khoa học, thì cần phải dựa trên các bằng chứng từ kết quả phân tích bằng những công cụ khoa học tin cậy và phải tránh đưa vào những nhận định từ dẫn chứng quan sát đơn giản với cảm xúc cá nhân. Về điều này, người đọc nhận thấy trong bài viết của tác giả Ngô Thế Vinh còn khá nhiều hạt sạn. Chính những hạt sạn- thiếu luận cứ và phương pháp khoa học đó đã làm phản biện của tác giả bài báo chưa thuyết phục và mất đi tính khách quan. 

	Nhìn lại qúa trình phát triển nông nghiệp và thủy lợi ở đồng bằng Sông Cửu Long.

	Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nổi tiếng là mảnh đất giầu tài nguyên, đa dạng sinh học nhưng cũng gánh chịu những thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên mà người dân nơi đây đã lưu truyền trong dân gian bằng những vần thơ:

	Quê tôi nước mặn, đồng chua

	Nửa năm nắng hạn, một mùa nước dâng

	Xuyên suốt quá trình lịch sử là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL  vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng thành tựu cũng rất to lớn và vô cùng vẻ vang.  Cha ông ta, đã đi từ khai mương, đắp bờ tát nước bằng các công cụ thô sơ và sức người đến thời vua Nguyễn và Pháp thuộc có nhiều kênh đào và đặc biệt sau năm 1975 với đường hướng phát triển kinh tế xã hội đúng đắn của nhà nước lấy vai trò của thủy lợi làm biện pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp, cùng với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thiết bị hiện đại và sáng tạo của người dân Nam bộ hàng loạt các công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ đã được xây dựng.

	Ngày nay, ĐBSCL chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Sản lượng nông nghiệp của ĐBSCL chiếm trên 50% cả nước, riêng lương thực xuất khẩu 90%, cây ăn trái và thuỷ sản khoảng 70% so với cả nước. 

	Nhớ lại năm 1976, sản lượng lúa ở ĐBSCL chỉ khoảng 4,6 triệu tấn, phải nhập khẩu lương thực để cung cấp cho cả nước. Lúa Đông Xuân chủ yếu ở Cai Lậy khoảng 10 nghìn ha, còn lại là lúa mùa, trong đó 300 nghìn ha là lúa mùa nổi ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang vv…Hệ số quay vòng đất 1 vụ canh tác, chủ yếu nhờ nước trời, giống lúa dài ngày bị thoái hóa. Người dân cả nước thời ấy, phải ăn hạt bo bo, gạo hẩm, tấm, khoai lang, (bột mì nhập cho gia súc nhưng nhiều nơi con người vẫn sử dụng) vì đói. Đất đai ở ĐBSCL bị chua phèn,  nhiễm mặn, nhiều cánh đồng “chó ngáp” rộng lớn bạc màu, phèn úa, ngập  úng cỏ dại, lau sậy um tùm...bị bỏ hoang. 

	Riêng năm 1980, nước ta phải nhập lương thực đến 1,6 triệu tấn. Kết quả phần lớn các mục tiêu kinh tế của kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra đều không đạt được. Mức tăng trưởng kinh tế tụt xuống chỉ còn 2,9% vào năm 1980 so với chỉ tiêu là 13%. Xuất khẩu chỉ bằng 20-25% nhập khẩu. Năm 1984, khoảng 75% dân số sống dưới mức nghèo đói. Lạm phát lên đến mức đỉnh điểm năm 1986 là 774,7%. Khủng hoảng kinh tế đã đe dọa ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ môi trường. 

	Để tự cứu mình, nhà nước đã chủ trương toàn dân làm thủy lợi, trong sản xuất lấy lúa và cây lượng thực làm tiêu chí. Riêng các công trình thủy lợi lớn do nhà nước trung ương đầu tư với mục tiêu hàng đầu là phục vụ sản xuất và đời sống  của nhân dân. Ngay sau Thống nhất đất nước 1975, một lực lượng lớn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, trong đó có thủy lợi từ Miền Bắc đã được huy động đưa vào Miền Nam để tiến hành các công tác thủy lợi ở quy mô khác nhau cũng như thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế như Ủy ban lâm thời sông Mekong.

	Năm 1976-1977 ở Đồng Tháp Mười hầu hết còn hoang hóa do hệ thống thủy lợi trước đây còn thưa thớt và không được tu sửa nên không còn tác dụng. Để khai thác cho sản xuất nhà nước tiến hành nạo vét khôi phục các kênh Nguyễn Văn Tiếp, Dương Văn Dương, Phước Xuyên, Đồng Tiến kết hợp với thủy lợi nội đồng  đào kênh cấp 2, cấp 3 để dẫn nước đến mặt ruộng. Mở rộng quy mô ngăn mặn, giữ ngọt ở khu thủy nông Gò Công, xây dựng mới các cống Gò Dừa, Xuân Hòa vv...  

	Để khai thác vùng Đồng Tháp Mười thời đó không chỉ dựa trên phương pháp kinh nghiệm sản xuất truyền thống, quyết tâm chính trị, mà phải tiến hành các phương pháp tính toán khoa học. Khi phải giải quyết bài toán đất phèn xảy ra tranh luận khoa học rất gay cấn giữa quan điểm giữ nguyên hiện trạng vì sợ đụng đến rốn phèn và lấy nước ngọt từ sông Tiền về để thau chua, rửa phèn. Gs Võ Tòng Xuân là nhà khoa học có công lớn đưa ra một số giống lúa mới, chịu sâu rầy để phát triển sản xuất lương thực ở ĐBSCL nhưng ông cũng như một số nhà khoa  học Hà Lan lại phản đối việc đào kênh Hồng Ngự vì sợ đụng đến “rốn phèn“ gây tác hại khôn lường. Nhờ sự quyết tâm của những nhà khoa học thủy lợi dám dấn thân và sự ủng hộ của số vị lãnh đạo thức thời, kênh Hồng Ngự đã được khởi công từ cuối năm 1977 dài 75 km nối từ Hồng Ngự qua Bình Châu vào rạch lớn của  sông Vàm Cỏ Tây tưới cho 150 nghìn ha. Thành công của kênh Hồng Ngự, mở ra kỷ nguyên mới về ý nghĩa của giá trị khoa học và thực tiễn, lớn đến nỗi người dân trìu mến gọi kênh Hồng Ngự là kênh Trung ương. 

	Tứ giác Long Xuyên diện tích tự nhiên khoảng 500 nghìn ha là ví dụ điển hình về hiệu quả công tác thủy lợi từ kiểm soát lũ, đến tưới tiêu, khai thác sử dụng đất phèn làm thay đổi hẳn bộ mặt kinh tế xã hội của cả vùng. Xa xưa là công trình kênh Vĩnh Tế của cha ông để lại được thế hệ sau mở rộng, nạo vét, nâng cấp, đặc biệt là hệ thống công trình thủy lợi  khá hoàn chỉnh như kênh ông Kiệt (người dân và chính quyền địa phương nhớ ơn, lấy tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thay cho kênh Tuần Thống-T5).  

	Hàng loạt các hệ thống công trình thủy lợi ở vùng kẹp giữa hai sông (Nam-Bắc Vàm Nao) và hệ thống công trình đê vùng ven biển như khu Tiếp Nhật, đào kênh Long Phú,- Lịch Hội Thượng tưới tiêu cho 1.700 ha, đào kênh Cái Xe, Hợp Thành tiêu úng, giữ ngọt cho 19.000 ha, xây cống Tiếp Nhật và An Nổ, đào kênh Phụng Hiệp-Sóc Trăng tiêu úng, giữ ngọt 21.000 ha góp phần đáng kể về phát triển kinh tế xã hội vùng bán đảo Cà Mâu. Chỉ tính riêng đến năm 1980, ĐBSCL đã đắp được 14 hệ thống đê ngăn mặn cho 650 nghìn ha và 5 hệ thống đê bao bảo vệ lúa Hè Thu, đầu tư nạo vét khôi phục 75 kênh trục lớn, dẫn nước tưới cho 450 nghìn ha, xổ phèn 300 nghìn ha. 

	Trong thâm canh, theo ước tính của các chuyên gia nông nghiệp nhờ có công trình thủy lợi tăng 30% năng suất. Nhờ có thủy lợi mới tăng vụ và phát huy hiệu quả các biện pháp kỹ thuật như sử dụng phân bón, thuốc diệt cỏ vv...  Đó là những thành tựu kinh tế quan trọng, vẫn bảo đảm không gây tác động xấu đến môi trường nhờ áp dụng kết quả triển khai tính toán khoa học nghiêm túc.

	Anh Nguyễn Minh Nhị (Bẩy Nhị) nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, một nhà quản lý am hiểu sâu sắc thực tế ở ĐBSCL để lại nhiều dấu ấn trong qúa trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 1988 khi còn làm giám đốc Sở Nông nghiệp An Giang, tại hội nghị ngành nông nghiệp tỉnh, Anh Bảy Nhị đã  phát biểu khẳng định "Thành quả cách mạng sau giải phóng miền Nam chỉ còn lại là các công trình thủy lợi. " và trong thực tế Anh Bẩy Nhị cũng chủ trương lấy thủy lợi làm khâu đột phá cho chuyển vụ, khai hoang, tăng diện tích sản xuất. Khi làm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng chủ trương lấy tưới - tiêu làm "khâu đột phá.  

	Tôi mới nhận được  email của Anh Bẩy Nhị  vào sáng 2 tết Mậu Tuất rất đáng suy ngẫm nguyên văn như sau : ”Trừ các công trình ngăn mặn tôi không biết, còn lại, tôi khẳng định thủy lợi - tưới tiêu, đê bao phục vụ sản xuất lúa hai vụ ở tỉnh An Giang là hoàn toàn phù hợp hoàn cảnh sống của con người ở đây và cũng thuận với thiên nhiên. Tôi không hiểu nhiều về khoa học nên không bao giờ dám viết bài về khoa học kỹ thuật mà chỉ dám viết dạng báo chí: Thời sự, tổng hợp - chính luận, tùy bút... Ngược lại, người làm khoa học leo ra ngoài lề dễ bị "việt vị" hoặc khoa học không gắn với đời sống thì cũng "không đất sống".  Về quản ly, tôi tự hào là người đầu tiên làm đê bao kết hợp giao thông nông thôn và nội đồng, đưa sản xuất lúa lên 2 vụ/năm. Tôi cũng chủ trương làm đê bao khép kín, qui hoạch sản xuất vụ 3 ở An Giang 80 ngàn ha là không sai. Nếu nước biển dâng như người ta nói thì bờ bao nầy giữ nước ngọt, đẩy mặn hoặc ngăn mặn xâm nhập là tuyệt vời!” .  

	Nhận thức và sự lựa chọn giải pháp thích hợp

	Tôi đồng tình chia sẻ với quan điểm của tác giả Ngô Thế Vinh về cống Vàm Cỏ. Thập niên 90, Bộ Khoa học và Công Nghệ (KHCN) và Bộ NN & PTNT đã đề xuất  đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, ban chủ nhiệm đề  tài kết luận đề xuất xây dựng cống Vàm Cỏ. Tôi nhớ hồi ấy, khi làm việc trực tiếp với anh Hai Tiếp (bí thư tỉnh ủy Long An), anh Nguyên - Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp và phát biểu ở hội thảo (cũng như viết bài phản biện) tôi phân tích kết quả về bài toán thủy lực, tác động đến môi trường vv…không tán thành quan điểm làm cống Vàm Cỏ cho nên ý kiến trong bài báo của tác giả Ngô Thế Vinh cũng là điều dễ hiểu. 

	Tác giả Ngô Thế Vinh phân vân, nghi ngờ về tính hiệu qủa của công trình Cái Lớn –Cái Bé dự kiến đầu tư hơn 3000 tỷ đồng là chính xác mặc dù nhận định của tác giả chỉ là định tính chưa có định lượng. Theo tôi hiểu quy mô, vị trí hệ thống công trình này, phụ thuộc vào cơ cấu bố trí sản xuất của các tỉnh chủ yếu là Kiên Giang và Cà Mâu. Mặn xâm nhập từ biển phía Tây theo sông Cái Lớn và Cái Bé yếu hơn xâm nhập mặn từ biển Đông. Khu vực phía nam sông Cái Lớn (thuộc Kiên Giang và bắc Cà Mau) mặn ngọt luân phiên (mặn mùa khô/ ngọt mùa mưa nhờ nuớc mưa và nuớc từ sông Hậu) vì vậy nếu mùa mưa trồng lúa/ mùa khô nuôi tôm sẽ giảm áp lực nhu cầu nuớc ngọt hơn so với canh tác 2 vụ lúa và giải pháp thuỷ lợi cũng cần điều chỉnh cho phù hợp. Đây là lý do cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn đánh giá “được và mất” về dự án cống Cái Lớn và cống Cái Bé trước khi cho chủ trương đầu tư. 

	Những người am hiểu thời cuộc đều biết làm giao thông, xây dựng và thủy lợi từ trước tới nay trên ĐBSCL là phục vụ đa ngành, trong đó có nông nghiệp. Trong nông nghiệp có cây lúa, cây màu, hoa quả, con tôm, con cá, con vịt, con bò, con trâu... cho nội địa và xuất khẩu nhưng mỗi loại cây trồng hay vật nuôi đòi hỏi có điều kiện môi trường khác nhau, đôi khi đối nghịch nhau. Các châu thổ lớn trên thế giới dù có nuôi tôm, nuôi cá, trồng màu, trồng lúa, hoa quả,.. thì đều phải làm thật tốt phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi đến tận từng chân ruộng, đảm bảo cơ động  vững chắc cho chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo đà tiến bộ của khoa học công nghệ và biến động của thị trường trong nước và thế giới. Cho nên phát triển đa ngành khi khai thác vùng cho một ngành rất dễ gây tác động xấu đến phát triển ngành khác cần phải có những tính toán lựa chọn phương án thích hợp, có lợi nhất.

	Trước năm 1995, con giống cá tra, cá basa da trơn trên ĐBSCL cũng chưa làm ra được, đừng nói gì đến giống tôm cao cấp, và thực tế thị trường xuất khẩu thủy sản thời ấy còn cực kỳ khó khăn và còn quá nhỏ hẹp, do chính sách cấm vận của Mỹ kéo dài đến năm 1994 và dư âm ảnh hưởng của nó còn lây lan đến mãi sau năm 2000.

	Sau năm 1995, nhờ từ cây lúa và thị trường tiêu thụ lúa trong và ngoài nước, ta vượt qua được ngưỡng tích lũy tối thiểu bằng nông nghiệp, kết hợp với Mỹ bỏ chính sách cấm vận và cùng với các điều kiện quốc tế thuận lợi khác, nông dân ĐBSCL đã chuyển dần sang làm thêm con cá, con tôm xuất khẩu, hàng ngàn bè cá tra, basa to nhỏ nối đuôi nhau dọc sông Tiền, sông Hậu, kênh rạch đến mức gần như đã vượt quá giới hạn cho phép về khai thác diện tích mặt nước sông ngòi dành cho nuôi trồng thủy sản.

	Sau thời ấy, ngoài khai thác mặt nước sông ngòi nuôi trồng thủy sản đến mức “cạn kiệt”, dân ta đã “mổ xẻ” mặt bằng đồng ruộng của cây lúa biến thành hàng vạn cái ao lớn nhỏ khác nhau nuôi cá da trơn, tôm, cua, lươn xuất khẩu. Sau thời ấy, dân ta cũng đã chuyển dần gần 50% diện tích lúa vùng bán đảo Cà Mau sang nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ. Ngành thủy lợi cũng chuyển đổi tư duy từ ngăn mặn (làm đập) sang kiểm soát mặn (làm cống điều tiết mặn theo 2 chiều) phục vụ cho cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi có nghĩa là đã coi mặn cũng là tài nguyên.  

	Nguồn xuất khẩu thủy sản ĐBSCL cũng trải quả những bước thăng trầm “ngoạn mục” theo nhu cầu thị trường thế giới, chứ đâu phải lúc nào cũng mát mái, xuôi chèo?

	Cống đập ngăn mặn – cần tính toán và thiết kế phù hợp

	Ngay cả cách mạng xanh hồi 1950-1960 đã giúp sản lượng nông nghiệp theo kịp sự tăng trưởng dân số ở rất nhiều nước, nhất là giải quyết lương thực cho nước đông dân như Ấn Độ, cũng có các ảnh hưởng sinh thái và xã hội rất lớn, nên cũng có các ý kiến ca ngợi nồng nhiệt nhưng vẫn bị các chỉ trích dữ dội. 

	Việc ngăn mặn ở ĐBSCL đã được thực hiện ngay cả trước khi thống nhất đất nước. Đầu những năm 1975 đã có những dự án ngăn mặn như Tiếp Nhật ở Sóc Trăng do Nhật tài trợ, Gò Công do ADB (Ngân hàng Á châu) đầu tư vv... Dự án ngăn mặn lớn nhất trước 1975 có lẽ là dự án ngăn mặn cửa Mỹ Thanh mà vật liệu để xây dựng đã được chuẩn bị từ thời Pháp, nhưng sau 1975 dự án này không được thực hiện vì chi phí lớn lúc đó và các tác động môi trường vùng ven biển sau các đánh giá của ESSA Ltd. Canada năm 1989. Thời kỳ này, tôi đang làm chuyên gia môi trường ở Ban thư ký sông Mekong nên đã nhiều lần cùng tham gia đi khảo sát thực địa ở bán đảo Cà Mâu và đánh giá về EIA (tác động đến môi trường) của công ty ESSA Canada gồm các chuyên gia như Nick Sontag, Peter Macnamee và Ron Livingston vv... 

	Trước đây, khi nói đến phát triển thủy lợi là người ta nghĩ đến giải pháp công trình (kênh, cống, đập, trạm bơm…) nhưng sau khi các hiểu biết và bài học về tác động môi trường đã được nâng cao, các giải pháp phi công trình (thay đổi hệ thống canh tác và thời vụ, tưới tiết kiệm…) cũng đã được xem xét ưu tiên. 

	Trong quá trình phát triển ở ĐBSCL cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đó là không coi nước mặn là tài nguyên (nuôi tôm nước lợ) nên ở vùng ven biển thời kỳ đầu chỉ đắp đập ngăn mặn, không phải kiểm sóat mặn cho nên có làm cống cũng thiên về 1 chiều (không phải cống 2 chiều). Hệ thống công trình thủy lợi hiện hữu phục vụ cho cây lúa là chủ yếu, đầu tư chưa đồng bộ khép kín, yêu cầu về quản lý nước, cấp thoát nước đối với nuôi trồng thủy sản chưa đủ năng lực phân chia ”mặn-ngọt”  như ở vùng Bắc Bến Tre, vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp. Hệ thống cống  tự động 1 chiều, không vận hành cưỡng bức được nên không chủ động cấp thoát nước theo yêu cầu của nuôi trồng thủy sản, kênh cấp thoát nước kết hợp, dễ gây nên ô nhiễm môi trường nước. Sông rạch, nhiều vùng giáp nước gia tăng mức độ ô nhiễm và bồi lắng vv...     

	Bài học về đầu tư không đồng bộ đã được nhiều nhà khoa học cảnh báo từ lâu rồi. Tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm, ông Võ Văn Kiệt hỏi tôi về quan điểm đề xuất của nhóm chuyên gia GSVS Nguyễn Văn Hiệu, Gs Nguyễn Sinh Huy và PGS Hồ Chín  về xây cống âu thuyền ở Tắc Thủ để kiểm soát mặn. Tôi không tán thành, ông Kiệt nói với TS Vũ Đức Đam (trợ lý) gọi điện mời tôi ra Văn phòng Chính phủ gặp trực tiếp ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Tấn Dũng để lắng nghe ý kiến xử lý dứt điểm việc thuê đất trồng rừng 40.000 ha của công ty Kiên Tài (Đài Loan) ở Tứ giác Long Xuyên ảnh hưởng đến thoát lũ và việc xây cống âu Tắc Thủ. Tôi trình bày kết quả bài toán thủy lực xâm nhập mặn, để bảo vệ quan điểm chỉ ủng hộ làm công trình Tắc Thủ nếu được đầu tư đồng bộ với cống Xẻo Xô, cống Biển Nhị vv... để khép kín, không bị mặn tập hậu. Sau đó, ở hội thảo tại TP.HCM, tôi cũng trình bày lại đúng quan điểm nói trên. Do ngành giao thông hồi ấy còn thừa nguồn vốn ODA của dự án WB, nên đã sử dụng 5 triệu đô la Mỹ xây cống âu thuyền Tắc Thủ. Kết quả sau đó, thực tế đúng như tôi đã cảnh báo công trình này bị bỏ hoang, lãng phí vì mặn tập hậu. 

	Các công trình ngăn mặn xây dựng trước đây là trong giai đoạn trước 1990 Việt Nam đang cần tăng sản lượng lúa gạo nên hoàn toàn phù hợp cho giai đoạn đó. Hiện nay, nhu cầu tăng sản lượng lúa gạo không còn nữa, nên có thể không cần ngăn mặn như vậy nữa, hoặc nếu có thì khi nào mới cần làm. Đó là câu hỏi dành cho các nhà hoạch định chính sách phát triển ở ĐBSCL. 

	Xin lưu ý, việc kiểm soát mặn chủ động ở vùng nuôi trồng thủy sản cũng vẫn phải cần cống 2 chiều và nguồn nước ngọt để pha loãng độ mặn theo chu kỳ sinh trưởng của con tôm và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cần tránh khai thác qúa mức nước ngầm cho nuôi tôm gây nên hiện tượng sụt lún đất và ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước ngầm. Đối với các con kênh ở vùng triều, nếu ở cả 2 đầu kênh có cống kiểm soát nguồn nước thì lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất sẽ bị giảm nhưng lưu lượng trung bình lại tăng lên nhờ điều tiết chủ động.

	Quan điểm và sự cấp thiết bảo tồn thiên nhiên

	Dù  dân số tăng cao, đất chật người đông, nhu cầu phát triển kinh tế nên phải khai thác tài nguyên đất và nước ở ĐBSCL nhưng để lưu giữ cho các thế hệ mai sau về vùng Đồng Tháp Mười tự nhiên, dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định cho thành lập khu bảo tồn sinh thái quốc gia Tràm Chim hơn 7000 ha để mãi mãi Đồng Tháp Mười không chỉ có “đẹp nhất hoa sen” mà còn đẹp mãi và giầu có nữa vì có những Tràm Chim huyền bí và thơ mộng.
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	Ảnh trên mạng: Sếu đầu đỏ ở khu bảo tồn quốc gia Tràm Chim

	Thực ra, ở đây không chỉ có “tràm” và không chỉ có “chim”, nhưng vì đó là hai loại sinh vật tiêu biểu cho vùng đất nên đã được dùng để cho dễ gọi, dễ nhớ! Mà quả thật, chỉ lần đầu qua đây, tôi đã không thể quên vẻ đẹp hoang sơ đến kỳ diệu của Tràm Chim. Chiều xuống, mặt trời khuất phía biên giới xa xa, trên nền đỏ tía của chân trời nổi bật những mảng đen xẫm của rừng tràm như những nét cắt vội vàng đầy ngẫu hứng của một họa sĩ. Trên cái nền của bức tranh đó bỗng nổi lên râm ran tiếng kêu của hàng trăm, hàng ngàn con chim. Dưới nắng chiều đang lụi nhanh, trên  những thảm cỏ năng ven kênh, từng đôi ba con sếu đang thong thả trình diễn điệu múa gọi bạn độc đáo. Những con sếu cái thu mình, vươn cao cái cổ kênh kiệu và những chú sếu đực vừa giang rộng đôi cánh, vừa đảo đôi chân xung quanh “người tình”. Người ta nói những khi “tình tự” chỉ có sếu đực là vỗ cánh, đôi cánh mạnh mẽ, hào hiệp và duyên dáng vô cùng.

	Bức tranh thiên nhiên ấy chỉ là bề nổi của một vùng đất ngập nước có một hệ sinh vật phong phú gồm 130 loài thực vật khác nhau, là nơi cư ngụ của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá, 147 loài chim nước, trong đó có 13 loài chim quý hiếm, đặc biệt là “sếu cổ trụi” là loại được quốc tế đưa vào “sách đỏ”  cần đặc biệt bảo vệ.

	Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện là thành viên trong đoàn đi khảo sát với tác giả Ngô Thế Vinh vừa qua, là người hiểu rõ về ý nghĩa và giá trị của khu bảo tồn Tràm Chim này và vai trò khởi đầu của tổ chức bảo vệ sếu quốc tế (ICF). Năm 1991, khi tôi sang Mỹ để trình bày báo cáo ở hội thảo quốc tế về chất lượng nước ở  Madison Wisconsin gặp Nguyễn Hữu Thiện đang học thạc sĩ ở đây. Hai anh em có dịp cùng đi thăm khu bảo vệ sếu của ICF ở Mỹ. Khi về nước, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện là người có nhiều gắn bó với khu bảo tồn đất ướt Tràm Chim. 

	Các hat sạn trong bài viết của tác giả Ngô Thế Vinh

	Nước ta đất chật, người đông, do nhu cầu kinh tế, phải khai thác tài nguyên đất nước để phát triển. Không thể lấy lý do “người nông dân Miền Tây đã quen chung sống với nhịp đập thiên nhiên ấy” để từ chối cải tạo thiên nhiên (nếu nó không thuận lợi) để thiên nhiên phục vụ con người tốt hơn. Hãy nhìn người Israel cải tạo sa mạc và trồng trọt trên sa mạc, bắt sa mạc mang lại lợi nhuận mà học tập.

	Tác giả viết “Sông Ba Lai ngừng chảy. Thay vì biến sông Ba Lai thành một hồ nước ngọt thì cư dân Bến Tre phải sống với nước sông Ba Lai mặn hơn trước kia nhất là vào mùa khô. Hậu quả là tỉnh Bến Tre thiếu nước ngọt, đưa tới tình cảnh bệnh viện lớn nhất Bến Tre mỗi ngày được xe tải cung cấp 10 mét khối nước ngọt chỉ đủ cho các khoa phòng chia nhau từng lít nước, còn người dân thì sống trong tình trạng thiếu nước ngọt kinh niên, phải mua nước ngọt có khi phải trả tới 100,000 đồng VN/ mét khối”.

	Tình trạng thiếu nước ngọt ở Bến Tre miêu tả như trên là chính xác nhưng xin lưu ý năm 2016 ĐBSCL đều chịu chung cảnh thiếu nước ngọt vì hạn, mặn xâm nhập sâu nhất so với lịch sử. Năm 2015 ĐBSCL không có lũ, sang mùa khô 2016  là năm thời tiết cực đoan, hạn hán và xâm nhập mặn sâu xảy ra khắp nơi trên đồng bằng. Bến Tre cũng bị ảnh hưởng từ bất lợi này. Không thể lấy một hậu quả gây ra bởi thời tiết cực đoan để cho là do lỗi của cống đập Ba Lai, không có luận chứng mà chỉ võ đoán. 

	Những năm mặn trung bình hơn ½ diện tích tỉnh Bến Tre thường xuyên bị xâm nhập mặn, nhiều lúc mặn 4g/l lên đến tận An Hóa. Từ khi có cống đập Ba Lai tình hình kiểm soát  mặn đã khác hẳn trước đây, cấp nước ngọt chủ động cho các huyện Giồng Trôm, Ba Tri và một phần của huyện Bình Đại (mặc dù hệ thống công trình chưa khép kín).

	Về nguyên tắc nguồn mặn xâm nhập chính từ biển đông đã được cống đập Ba Lai kiểm soát nhưng lòng hồ vẫn bị mặn do thiếu vốn, hệ thống công trình thủy lợi chưa đầu tư đồng bộ khép kín nên bị mặn tập hậu. Nếu không có cống đập Ba Lai thì mặn còn xâm nhập sâu hơn nữa, chỉ cần làm bài toán thủy lực 1 chiều là rõ ngay hiệu qủa kiểm soát mặn khi có và không có cống đập Ba Lai. JICA (Nhật Bản) đã rà soát lại, thấy rõ tác dụng của hệ thống công trình thủy lợi Ba Lai đã quyết định sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các cống Chẹt Sậy, Gia Hòa, Bến Tre cùng với nguồn vốn của Chính phủ để khép kín việc kiểm soát mặn ngọt ở vùng này. 

	Tác giả cũng đưa ra hình ảnh sông cạn đáy thật ấn tượng nhưng liệu hiện tượng cạn đáy đó có phải là do con người hay là chuyện tự nhiên. Các kênh rạch của Venice cũng cạn đáy (hình dưới https://baomoi.com/hang-loat-kenh-dao-o-venice-can-tro-day-sau-sieu-trang/c/24838694.epi) mà có phải do con người can thiệp đâu. Vì vậy, tác giả nên có một chứng minh rõ ràng hơn về nguyên nhân cạn đáy ở các hình đã dẫn ra trong bài viết.

	Tác giả đã đưa ra thông tin là “biển dâng được dự đoán với vận tốc 5 cm/năm”. Đây có lẽ là điều không tưởng. Nên chăng tác giả cần đưa minh chứng? Theo kịch bản “lạc quan” nhất, tới 2100, nước biển dâng thêm khoảng 51 – 106cm so với thời kỳ 1980 – 2000 (kịch bản RCP 8.5, phiên bản 2016). Nghĩa là bình quân 0,51 – 1,06cm/năm. Và tốc độ tăng trong những năm đầu thế kỷ nhỏ hơn những năm sau.
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	Ngoài ra, tác giả viết “với gần 2 triệu người di cư ra khỏi ĐBSCL trong hai chục năm qua, nhưng vẫn chưa hề có cuộc điều tra cơ bản nghiên cứu về những nguyên nhân ra đi của họ” nhưng sau đó lại nhập xem chuyện “2 triệu người di cư ra khỏi ĐBSCL” như là một hậu quả của những công trình như Ba Lai không có cơ sở thuyết phục. Thực ra xu hướng thoát ly nông thôn, tụ về thành phố là phổ biến khắp nơi trên thế giới trong giai đoạn nền kinh tế thực hiện công nghiệp hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp và nguyên nhân của hiện tượng này đã được nhiều nghiên cứu làm rõ. Và điều chắc chắn là cống đập “Ba Lai” chưa từng được xác định là lý do của xu hướng di dân đó.

	Sự băn khoăn lo ngại của tác giả Ngô Thế Vinh về người lãnh đạo Bộ NN & PTNT và lực lượng cán bộ kỹ thuật triển khai công tác nông nghiệp-thủy lợi từ Miền Bắc dẫn đến những quyết định về chủ trương và giải pháp khai thác không phù hợp ở ĐBSCL là chưa chuẩn xác. Như đã phân tích ở trên, vai trò của nhân lực là kiến thức cho việc tiến hành thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng phương pháp phân tích khoa học với chuẩn mực quốc tế đóng vai trò quan trọng cho giải quyết nhiệm vụ khai thác góp phần phát triển kinh tế ở đây. Những kinh nghiệm sản xuất  truyền thống của người dân Nam bộ cũng như sử dụng nhân lực, chuyên gia tại chỗ cũng luôn được duy trì và chính là một trong các tham số của cơ sở dữ liệu của các phương pháp tính toán.

	Không có gì hoàn hảo cả, nhất là khi phải xây dựng các công trình trên một dòng sông. Bất kỳ một tác động nào đến dòng sông đều có hai mặt nhưng không phải vì thế mà cho rằng không được xây dựng công trình ngăn mặn, chống lũ, hạn chế xói lở,… (đê, kè, cống, đập,…). Cũng đừng “quy chụp” từng thời ông Bộ trưởng, hay thứ trưởng,… bởi lẽ những công trình mang tính chiến lược, quan trọng này phải trải qua rất nhiều cuộc họp, hội thảo giữa các ngành, các Bộ, các địa phương vùng dự án, sau đó mới đến các bước rà soát, thẩm tra, thẩm định theo quy trình dự án.

	Ở thời kỳ Hội nhập thế giới về cả chiều sâu và chiều rộng hiện nay các vấn đề kinh tế xã hội không còn là đối tượng riêng của một quốc gia mà luôn được tính toán tác động ảnh hưởng tới khu vực lân cận kể cả ở ngoài phạm vi lãnh thổ. Khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực đến môi trường và ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác cần được nghiên cứu cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất có thể và phải được phân tích bằng các phương pháp khoa học có đủ độ tin cậy để từ đó lựa chọn giải pháp, quyết định triển khai thực tiễn với lợi ích thu được tốt nhất và hạn chế ảnh hưởng xấu thấp nhất. 

	Đọc cả bài “Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và cái giá phải trả” cho thấy tác giả mới chỉ đưa ra những nhận định mang cảm tính, trực quan của cá nhân dựa trên chuyến đi thực tế cùng một số chuyên gia quen biết, chưa có một phân tích, một đánh giá nào mang tính khoa học, định lượng,….Chưa thấy một con số một đoạn viết nào có nội dung khoa học chứng minh về nhận định của tác giả.

	Nhìn lại lịch sử phát triển của ĐBSCL với mục tiêu phát triển lương thực cứu đói, phải ngọt hóa để sản xuất lúa đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó. Nhận thức là cả quá trình, người dân Nam bộ cũng như các nhà khoa học đã chuyển tư duy làm đập ngăn mặn sang làm cống 1-2 chiều kiểm soát mặn, coi mặn cũng là tài nguyên. Ngày nay, với yêu cầu phát triển bền vững và phòng tránh thiên tai cần rà soát lại tiêu chí của hệ thống công trình và phi công trình, nhằm nâng cao đời sống nhân dân và hạn chế can thiệp đến tác động môi trường ở ĐBSCL. 

	Vừa rồi, tôi có dịp xem phóng sự VTV1 nói về tác động của các công trình thủy điện sông Mekong đối với ĐBSCL, một số nhà khoa học cảnh báo nguy cơ có khi lưu lượng về ĐBSCL gần bằng 0! Đây là ý kiến của những người thích “chém gió” không có kiến thức cơ bản về thủy văn, thủy lực dòng chảy trên sông 

	Nghị quyết gần đây của Chính phủ tinh thần cơ bản là nhấn mạnh trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động của hệ thống đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong và tác động của địa chính trị kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong đó có thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản,.. đang ngày càng ảnh hưởng mạnh đến ĐBSCL, do đó cần tích cực điều chỉnh lại sách lược và chiến lược thích hợp để chủ động tiếp tục phát triển kinh tế ĐBSCL theo hướng ổn định và bền vững. Có thể  hiểu một cách nôm na : ”Thị trường là mệnh lệnh của sản xuất” theo chuỗi giá trị hàng hóa, cho nên ĐBSCL đã thay đổi thứ tự ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp: thủy sản, cây ăn trái, lúa.




